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UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

TRUNG TÂM VĂN HÓA 

THỂ THAO VÀ THÔNG TIN  

 

Số:              /ĐL-VHTT&TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Dương Kinh, ngày           tháng           năm 2024 

 
ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng đá Nam Nhi đồng quận Dương Kinh năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH - BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quận về việc tổ chức 

Giải Bóng đá nam nhi đồng quận Dương Kinh năm 2024. 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Thông tin quận xây dựng Điều lệ tổ chức Giải 

Bóng đá nam nhi đồng quận Dương Kinh năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

 - Nhằm động viên, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và 

đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; bồi dưỡng nâng cao thể lực 

góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về thể dục thể 

thao, thành lập các đội tuyển dự thi các cấp. 

- Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh nhân dịp hè; tăng cường giao lưu học tập 

kinh nghiệm giữa học sinh các nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức Giải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, khách quan, bảo đảm về chất 

lượng chuyên môn. 

- Các phường, các trường Tiểu học (TH), Tiểu học và Trung học cơ sở 

(TH&THCS) tuyển chọn học sinh đúng yeu cầu về đối tượng, có sức khoẻ, chất lượng 

chuyên môn tốt; thành lập đội tuyển tham gia Giải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tuân thủ 

các quy định của Điều lệ Giải và hướng dẫn khác của Ban tổ chức, đúng với tinh thần 

thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”. 

     II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA. 

         1. Đơn vị tham gia giải : 

- Các phường/trường Tiểu học trên địa bàn quận Dương Kinh. 
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2. Đối tượng tham gia Giải: là học sinh nam tiểu học, đang học tập và tham gia 

đội bóng đá tại các trường Tiểu học trên địa bàn quận; có đủ sức khoẻ, tư cách đạo đức 

tốt và khả năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của Giải thi đấu. 

- Độ tuổi: Học sinh Tiểu học: từ 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2013 trở về sau). 

3. Đăng ký tham gia: 

- Mỗi đội được đăng ký 16 người (Gồm 14 VĐV, 01 HLV, 01 Trưởng đoàn)  

- Hồ sơ đăng ký đội bóng tham dự giải nộp về Trung tâm VHTT&TT quận Dương 

Kinh trước ngày 24/6/2024 bao gồm :  

+ Danh sách đăng ký theo mẫu Ban tổ chức (BTC). 

+ Mỗi đội tham gia nộp 01 ảnh (9 x 12) chụp toàn đội gửi cho Ban tổ chức; đăng 

ký số áo VĐV thi đấu từ đầu đến cuối Giải và không được thay đổi. 

+ Danh sách đăng ký phải có xác nhận của đại diện Ban giám hiệu nhà trường, 

lãnh đạo UBND phường, có dán ảnh vận động viên (kích thước 3 x 4) và đóng dấu giáp 

lai. Lãnh đạo đơn vị tham gia Giải đấu phải chịu trách nhiệm về độ tuổi của vận động 

viên. 

- Hồ sơ kiểm tra nhân sự vận động viên tham gia là ảnh, giấy khai sinh bản chứng 

thực và mã học sinh. (VĐV nào có đủ cả 02 yếu tố này mới được đăng ký dự thi).  

- Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của VĐV trong suốt quá trình tham 

gia thi đấu Giải. 

III. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM 

 1. Thể thức thi đấu:   

- Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký mà BTC sẽ có phương án thi đấu cụ thể. 

2. Cách tính điểm: 

a. Vòng tròn :  

- Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm; bỏ cuộc thua với tỉ số 0 - 3.  

- Thứ tự xếp hạng ở mỗi bảng: Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp 

hạng. Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính đến kết quả của các trận 

đấu giữa các đội đó với nhau (đối đầu) theo thứ tự: 

     + Tổng số điểm. 

     + Hiệu số của tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua. 
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     + Tổng số bàn thắng. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ được xếp hạng trên. 

- Trường hợp vẫn bằng điểm nhau sẽ tiếp tục xét đến các chỉ số của tất cả các 

trận đấu trong bảng theo thứ tự: 

     + Tổng số điểm. 

     + Hiệu số của tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua. 

     + Tổng số bàn thắng. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ được xếp hạng trên.  

- Trường hợp vẫn bằng điểm nhau thì tiến hành bốc thăm để chọn ra đội vào vòng 

sau. 

b. Loại trực tiếp : 

- Nếu sau 30 phút thi đấu kết quả hòa thì 02 đội sẽ thi đấu luân lưu 6m để phân 

định thắng thua. 

* Trong quá trình diễn ra Giải thi đấu có đội bóng tự ý rút khỏi Giải, hoặc bị kỷ 

luật loại khỏi Giải thì toàn bộ kết quả thi đấu của các đội bóng khác với đội bóng này 

đều bị hủy bỏ. 

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

         1. Thời gian đăng ký và thi đấu : 

- Từ ngày 12/6/2024 đến 24/6/2024, các phường/trường đăng ký danh sách dự 

thi kèm hồ sơ thi đấu như Điều lệ đã quy định (BTC chỉ xem xét những đội đăng ký 

đúng thời gian quy định để đưa vào xét duyệt tham gia Giải). 

- Từ ngày 25/6/2024- 26/6/2024 kiểm tra hồ sơ chốt danh sách. 

- 8h00 ngày 27/6/2024 họp các lãnh đội, thống nhất thể thức thi đấu và bốc thăm 

xếp lịchh thi đấu tại Trung tâm VHTT-TT (Tầng 2 Bộ phận một cửa, Khu Trung tâm 

hành chính quận). Thông báo này thay cho giấy mời. 

- Đội nào, vận động viên nào thiếu thủ tục theo quy định sẽ không được tham gia 

bốc thăm thi đấu. 

- Khai mạc và thi đấu: từ 07h30’ ngày 03/7/2024. 

2. Địa điểm thi đấu: Sân cỏ nhân tạo T&T (Phường Tân Thành) 

V. LUẬT THI ĐẤU VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 
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1. Luật thi đấu. 

- Áp dụng Luật thi đấu bóng đá mini 05 người của FIFA; Quy chế bóng đá ngoài 

chuyên nghiệp; Quy định về xử lý kỷ luật (do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành 

năm 2013) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất các văn bản này (không áp dụng 

xử phạt lỗi tổng hợp). 

- Mỗi trận đấu có 02 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, nghỉ giữa 02 hiệp là 10 phút. 

- Đội hình thi đấu: Trong 01 trận đấu, mỗi đội được có 07 cầu thủ thi đấu chính 

thức và tối đa 07 cầu thủ dự bị (cầu thủ đã thay ra vẫn có thể trở lại sân thi đấu thay 

thế cho các cầu thủ khác).  

- Trong mỗi hiệp đấu, mỗi đội được quyền hội ý 01 lần (thời gian tối đa là 01 

phút), chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên (HLV) của đội bóng mới có quyền 

báo trọng tài xin dừng trận đấu để hội ý và phải trong trường hợp đội bóng đó đang 

được quyền kiểm soát bóng (khi bóng ngoài cuộc). Trong thời gian dừng trận đấu để 

hội ý, các đội không được làm ảnh hưởng đến việc hội ý của đội khác. 

- Bóng thi đấu: Bóng số 4 do Ban Tổ chức chuẩn bị. 

2. Các quy định khác:  

- Trọng tài: Do Ban Tổ chức Giải sắp xếp.  

- Trang phục: Vận động viên (VĐV) mặc trang phục thống nhất theo mẫu đã 

đăng ký trong suốt Giải đấu, trừ trường hợp thay đổi do trùng màu (áo phải có số, áo 

thủ môn phải khác màu); mỗi cầu thủ có 01 số áo cố định trong suốt quá trình thi đấu 

và phải đi giầy (giầy bata hoặc giầy đinh dăm đá đế cao su thi đấu sân cỏ nhân tạo). 

Trong trường hợp 2 đội thi đấu có cùng một màu trang phục thì đội thứ 2 phải thay đổi 

màu áo (không sử dụng áo lưới khi thi đấu). 

VI. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH 

- Kinh phí tổ chức Giải từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. 

- Các đội tham dự Giải tự lo toàn bộ kinh phí tập luyện, thi đấu, di chuyển, trang 

phục thi đấu. 

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng: 

- 01 giải Nhất gồm: Huy chương + tiền thưởng. 

- 01 giải Nhì gồm: Huy chương + tiền thưởng. 
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- 02 giải Ba gồm: Huy chương  + tiền thưởng. 

- 01 Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. 

- 01 Giải Thủ môn xuất sắc nhất. 

2. Kỷ luật:  

- Đối với đội bóng: Trong quá trình tham gia thi đấu, đội bóng nào có cầu thủ bị 

phát hiện gian lận về nhân sự, vi phạm các quy định của Điều lệ giải, Luật bóng đá thì 

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm và ra quyết định kỷ luật phù hợp từ nhắc 

nhở, khiển trách đến loại khỏi Giải và có văn bản gửi về lãnh đạo đơn vị. 

- Đối với vận động viên: nếu vi phạm tiêu chuẩn vận động viên, vi phạm Điều 

lệ, vi phạm kỷ luật, căn cứ mức độ BTC xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ.  

+ VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp hoặc 2 thẻ vàng (1 thẻ đỏ) trong 1 trận sẽ bị đuổi khỏi 

trận đấu đó 2 phút, hết 2 phút VĐV dó tiếp tục được thi đấu (trong thời gian bị đuổi ra 

ngoài 2 phút mà đội của VĐV bị thẻ đỏ thua thì sẽ được thay cầu thủ khác luôn, còn 

cầu thủ bị đuổi trước đó sẽ nghỉ thi đấu trận đó 

VII. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

 Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi Điều lệ Giải, trường hợp có thay đổi, 

bổ sung Điều lệ Giải Ban Tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản tới các đơn vị. 

Trên đây là Điều lệ Giải Bóng đá nam nhi đồng quận Dương Kinh năm 2024. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ đồng 

chí Đặng Văn Hùng - Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thông tin (ĐT: 

0788.288.588)./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c CT, PCT UBND quận; 

- Phòng VH&TT; 

- Phòng GD&ĐT;  

- UBND các  phường; 

- Các trường TH, TH&THCS,; 

- Lưu: VT. 

 

                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Phương 
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